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· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

· Bài thi này gồm 50 câu, mỗi câu 0,2 điểm.

Câu 1: Hai điện trở R1, R2 ghép song song, xác định biểu thức tính điện trở tương đương của mạch:

    A. (R1 - R2) / R1R2         B. R1R2 / (R1 - R2)         C. R1 +R2                        D. (R1+R2) / R1R2
Câu 2: Hệ thống điện trên ô tô bao gồm:


A. Hệ thống khởi động, cung cấp điện, đánh lửa, điều khiển động cơ.


B. Hệ thống khởi động, ly hợp, đánh lửa, điều khiển động cơ.


C. Hệ thống khởi động, cung cấp điện, đánh lửa, hệ thống treo.


D. Hệ thống khởi động, cung cấp điện, hộp số, điều khiển động cơ.

Câu 3: Trị số của điện trở có thứ tự các vòng màu (cam, trắng, đỏ, bạc kim) là


A. 3,9kΩ ± 5%
B. 39kΩ ± 10%
C. 3,9kΩ ± 10%
D. 39kΩ ± 5%

Câu 4: Tính cường độ dòng điện của cuộn dây relay loại 4 chân có giá trị điện trở là 75Ω, biết điện áp nguồn là 12V.

A. I = 0,46 A.
B. I = 0,16 A.
C. I = 0,36 A
D. I = 0,26 A

Câu 5: Trong sơ đồ mạch điện từ viết tắt ECU là tên của hộp điều khiển nào sau đây:


A. Hộp điều khiển động cơ.
B. Hộp điều khiển phanh.


C. Hộp điều khiển túi khí
D. Hộp điều khiển lái.

Câu 6: Đầu vào không đảo kí hiệu dấu “+” nghĩa là:


A. Cả 3 đáp án kia đều sai


B. Tín hiệu đưa đến đầu vào không đảo thì tín hiệu ra ngược dấu với tín hiệu vào.


C. Tín hiệu đưa đến đầu vào không đảo thì tín hiệu ra cùng dấu với tín hiệu vào.


D. Không có ý nghĩa gì, chỉ là kí hiệu ngẫu nhiên

Câu 7: Chọn từ thích hợp vào dấu “…”
“Cường độ dòng điện (I) là đại lượng đặc trưng cho …... của dòng điện.”

A. Độ dài.
B. Độ nhanh.
C. Độ chậm.
D. Độ lớn.

Câu 8: Cho hình vẽ như sau, từ trái qua lần lượt là.
[image: image1.jpg]




A. Mồi thuốc, công tắc, điện trở, cuộn dây.
B. Điện trở, tụ điện, cuộn dây, điện trở.


C. Điện trở, cuộn dây, tụ điện, diode.
D. Điện trở, tụ điện, diode, cuộn dây.

Câu 9: Với điện trở 5 vòng màu thì vòng thứ hai chỉ:


A. Nhiệt độ
B. Sai số


C. Số số 0 thêm vào
D. Số tương ứng với màu

Câu 10: Tính điện trở của đèn kích thước, biết thông số của một bóng đèn là 12V/20W.


A. 1.83 Ω.
B. 2,83 Ω.
C. 3,83 Ω.
D. 0,83 Ω.

Câu 11: Đơn vị đo của hiệu điện thế (U) là:


A. Watt (W).
B. Ampe (A).
C. Volt (V).
D. Ohm (Ω).

Câu 12: Cho hình vẽ bên dưới, xác định biểu thức tính hiệu điện thế U0 tổng của mạch.
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    A. U0 = (U1 +U2). U3.                                  B. U0 = U1 +U2 + U3.                              

    C. U0 = (U2 + U3). U1                                  D. U0 = (U1+U2)/U3.                                

Câu 13: Cho một thanh điện trở có giá trị 560±10% Ω. Xác định màu của điện trở?


A. Lục – Lam – Đen và Bạch kim.
B. Cam – Đen – Lục và Bạch kim.


C. Lục – Đen – Lam và Vàng kim.
D. Đỏ - Đen – Vàng và Vàng kim.

Câu 14: Cường độ dòng điện I là:

A. Đại lượng đặc trưng cho độ lớn của điện trở.


B. Đại lượng đặc trưng cho độ lớn của dòng điện.


C. Khối lượng đặc trưng cho độ lớn của dòng điện.


D. Trọng lượng đặc trưng cho độ lớn của dòng điện.

Câu 15: Hệ thống cung cấp nhiên liệu thuộc loại phụ tải điện nào sau đây?


A. Phụ tải điện làm việc trong thời gian ngắn.


B. Phụ tải điện làm việc liên tục trong thời gian dài.


C. Phụ tải điện làm việc gián đoạn trong thời gian ngắn.


D. Phụ tải điện làm việc gián đoạn trong thời gian dài.

Câu 16: Mạch điều khiển tín hiệu:


A. Điều khiển sự thay đổi trạng thái của tín hiệu


B. Điều khiển sự thay đổi công suất của mạch


C. Điều khiển sự thay đổi trạng thái và tốc độ của tín hiệu


D. Điều khiển sự thay đổi tốc độ của tín hiệu

Câu 17: Cho biết tên thứ tự các ký hiệu sau:
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A. Tụ điện, điện trở, điểm nối mát (mass), bóng đèn.


B. Tụ điện, điểm nối mát (mass), cầu chì, tiếp điểm.


C. Tiếp điểm, cầu chì, nguồn điện, bóng đèn.


D. Nguồn điện, tụ điện, điểm nối mát (mass), điện trở.

Câu 18: Tính điện trở của mạch đèn pha (High). Biết thông số của 1 bóng đèn là 12V/75W

A. 1.92 Ω.
B. 2.92 Ω
C. 1,96 Ω.
D. 0,96 Ω

Câu 19: Phụ tải điện trên ô tô thường được chia ra làm mấy loại?


A. 5
B. 4
C. 2
D. 3

Câu 20: Tính dòng điện của mạch đèn pha (High) trên ô tô, thông số của một bóng đèn là 12V/75W.


A. I = 13,5 A
B. I =12,5 A
C. I = 11,5 A
D. I = 14,5 A

Câu 21: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

............ có khả năng ..............dưới dạng năng lượng điện trường bằng cách lưu trữ các ............, nó cũng có thể phóng ra các điện tích này để tạo thành dòng điện


A. Transistor, phát quang, electron
B. Tụ điện, giải phóng  năng lượng, photon


C. Tụ điện, tích trữ năng lượng, electron
D. Điện trở, tích trữ năng lượng, ion

Câu 22: Trong một mạch điện có 3 bóng đèn được mắc nối tiếp với nhau, khi có 1 bóng đèn bị đứt thì:


A. Hai bóng còn lại không sáng (không hoạt động).


B. Hai bóng còn lại sáng mạnh hơn.


C. Hai bóng còn lại sáng yếu hơn.


D. Hai bóng còn lại vẫn sáng bình thường.

Câu 23: Dung kháng là đại lượng:


A. Tỷ lệ thuận với điện dung của tụ
B. Tỷ lệ nghịch với điện dung của tụ


C. Bằng điện dung của tụ
D. Không phụ thuộc điện dung của tụ

Câu 24: Trên sơ đồ mạch điện kí hiệu AT, MT là của hệ thống gì trên ô tô?

A. Hộp điều khiển phanh chóng hãm cứng, treo khí.


B. Số sàn (hộp số cơ khí), treo khí.


C. Hộp số tự động, số sàn (hộp số cơ khí).


D. Trợ lực lái điện, số sàn (hộp số cơ khí).

Câu 25: Điện dung tương đương của hai tụ C1, C2 mắc song song là:

    A. C1 +C2                        B. C1 * C2                       C. [image: image4.jpg]
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Câu 26: Hệ thống khởi động trên ô tô (starting system) có công dụng:


A. Dùng để phát điện.
B. Dùng để khởi động động cơ hoạt động.


C. Dùng để khởi động hộp số.
D. Dùng để nâng hạ kính cửa.

Câu 27: Chữ “R-L” trong hình bên dưới là:
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A. Viết tắt của chữ “Resistor -Load”
B. Kí hiệu của mạch đèn xinhan.


C. Kí hiệu của màu dây.
D. Kí hiệu của điện trở dây dẫn.

Câu 28: Điện trở R1=100 KΩ, R2=2 KΩ ghép nối tiếp, điện trở tương đương của chúng:

A. 202 KΩ
B. 220 KΩ
C. 202 KΩ
D. 102 KΩ

Câu 29: Qui tắc xác định vị trí chân trên giắc nối có nhiều chân của hãng Toyota:


A. Đối với giắc cái ta đọc từ dưới lên, đối với giắc đực ta đọc từ trên xuống.


B. Đối với giắc cái ta đọc từ bên trái, đối với giắc đực ta đọc từ bên phải .


C. Đối với giắc đực ta đọc từ bên trái, đối với giắc cái ta đọc từ bên phải.


D. Đối với giắc cái ta đọc số ghi tại các chân, giắc đực ta xác định theo vị trí tương đương.

Câu 30: Đơn vị đo của điện trở (R) là:

A. Volt (V).
B. Watt (W).
C. Ampe (A).
D. Ohm (Ω).

Câu 31: Thường có bao nhiêu bước khi cần tìm một vị trí trong sơ đồ mạch điện.


A. 3
B. 5
C. 4
D. 6

Câu 32: Tính cường độ dòng điện của mạch đèn cốt (Low) trên ô tô, thông số của một bóng đèn là 12V/55W.


A. I = 11,2 A
B. I = 12.2 A
C. I = 10,1 A
D. I = 9,1 A.

Câu 33: Diode là linh kiện điện tử có công dụng

A. Cho dòng điện một chiều đi qua.
B. cho dòng điện đi qua một chiều.


C. Cả 2 câu A, B điều đúng
D. Cả 2 câu A, B điều sai

Câu 34: Cho điện trở có giá trị 820±2% KΩ. Xác định màu của điện trở?

A. Xám – Lục - Đen – Cam vòng cuối là Tím.


B. Xám – Trắng - Đen – Cam vòng cuối là Tím.


C. Xám – Đỏ - Vàng – Cam vòng cuối là Đỏ.


D. Xám – Đỏ - Đen – Cam vòng cuối là Đỏ.

Câu 35: Các số 9, 10, 11 trên hình bên dưới là kí hiệu của:
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A. Số dây dẫn của công tắc.
B. Vị trí chân của giắc nối.


C. Vị trí lắp đặt của công tắc.
D. Màu dây của mạch điện.

Câu 36: Cho mạch điện như hình vẽ
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Transistor T1 và T2 lần lượt là loại gì

A. NPN, NPN
B. NPN, PNP.
C. PNP, PNP.
D. PNP, NPN.

Câu 37: Cho mạch điện như hình vẽ
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Khi T2 ngắt thì:


A. Đèn sẽ sáng mặc dù bị hở mạch tại cực B của T2, nhưng do lúc này T1 dẫn nên sẽ đi qua cực C và cực E của T1.


B. Đèn sẽ không sáng do còn bị cản bởi Diode D2.


C. Đèn sẽ không sáng do còn bị hở mạch tại cực C của T2.


D. Đèn sẽ không sáng do còn bị hở mạch tại cực B của T2.

Câu 38: Cho mạch điện như hình vẽ
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Transistor T1, T2 và T3 lần lượt là loại:

A. NPN, PNP, PNP.
B. NPN, NPN, NPN.
C. NPN, PNP, NPN.
D. PNP, PNP, NPN.

Câu 39: Cho sơ đồ như hình vẽ
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Khi khóa K mở thì :

A. T1 dẫn, T2 ngắt, cuộn sơ cấp không có điện, cuộn thứ cấp không có điện.


B. T1 ngắt, T2 dẫn, cuộn sơ cấp có điện, cuộn thứ cấp có điện.


C. T1 ngắt, T2 ngắt, cuộn sơ cấp không có điện, cuộn thứ cấp có điện.


D. T1 dẫn, T2 dẫn, cuộn sơ cấp có điện, cuộn thứ cấp không có điện.

Câu 40: Cho mạch điện như hình vẽ
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Transistor T1 và T2 lần lượt là loại gì

A. NPN, NPN
B. PNP, PNP.
C. NPN, PNP.
D. PNP, NPN.

Câu 41: Cho mạch điện như hình vẽ
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Transistor T1, T2 và T3 lần lượt là loại:

A. NPN, PNP, PNP.
B. PNP, PNP, NPN.
C. NPN, NPN, NPN.
D. NPN, PNP, NPN.

(Từ câu 42 đến câu 43)
Cho sơ đồ như hình vẽ
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Câu 42: Khi D1 dẫn ngược thì:

A. T1 dẫn (dòng kích đi từ dương nguồn ->R1->D1-> cực E của T1->cực B của T1->âm nguồn).


B. T1 dẫn (dòng kích đi từ dương nguồn ->R1->D1-> cực B của T1->cực C của T1->âm nguồn).


C. T1 dẫn (dòng kích đi từ dương nguồn ->R1->D1-> cực B của T1->cực E của T1->âm nguồn).


D. T1 dẫn (dòng kích đi từ dương nguồn ->R1->D1-> R->cực B của T1->cực E của T1->âm nguồn).

Câu 43: Khi điện áp nguồn cao D1 sẽ Dẫn ngược do … là Diode Zener, và điện áp phân cực nghịch đủ …

A. D1, nhỏ.
B. D3, lớn.
C. D1, lớn.
D. D3, nhỏ.

(Từ câu 44 đến câu 46)
Cho sơ đồ như hình vẽ
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Câu 44: 
A- T1 dẫn E-T1 ngắt

B- T2 ngắt F-T2 dẫn
C- Cuộn sơ cấp có điện G-Cuộn sơ cấp không có điện
D- Cuộn thứ cấp có điện H-Cuộn thứ cấp không có điện
Chọn đáp án đúng nhất, khi K mở thì:

A. EFCD.
B. ABGH.
C. AFCH.
D. EBGD.

Câu 45: Khi khóa K đóng thì :

A. T1 dẫn, T2 ngắt, cuộn sơ cấp không có điện, cuộn thứ cấp không có điện.


B. T1 dẫn, T2 dẫn, cuộn sơ cấp có điện, cuộn thứ cấp không có điện.


C. T1 ngắt, T2 ngắt, cuộn sơ cấp không có điện, cuộn thứ cấp có điện.


D. T1 dẫn, T2 ngắt, cuộn sơ cấp có điện, cuộn thứ cấp không có điện.

Câu 46: 
A- T1 dẫn E-T1 ngắt

B- T2 ngắt F-T2 dẫn
C- Cuộn sơ cấp có điện G-Cuộn sơ cấp không có điện
D- Cuộn thứ cấp có điện H-Cuộn thứ cấp không có điện
Chọn đáp án đúng nhất, khi K đóng :

A. ABCH.
B. EBGD.
C. ABGH.
D. AFCH.

(Từ câu 47 đến câu 50)
Cho mạch điện như hình vẽ.
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Câu 47: 
A- T1 dẫn E-T1 ngắt

B- T2 ngắt F-T2 dẫn
C- D1 ngắt G-Đèn sáng
D- Đèn tắt H-D1 dẫn
Chọn đáp án đúng nhất, khi điện áp nguồn thấp:

A. HABG.
B. CEFG.
C. CABD.
D. HABD.

Câu 48: Chọn đáp án đúng nhất, khi điện áp nguồn cao:

A. D1 dẫn, T1 dẫn, T2 ngắt, đèn sáng.
B. D1 ngắt, T1 ngắt, T2 dẫn, đèn tắt.


C. D1 ngắt, T1 dẫn, T2 ngắt, đèn tắt.
D. D1 dẫn, T1 dẫn, T2 ngắt, đèn tắt.

Câu 49: Chọn đáp án đúng nhất, khi điện áp nguồn thấp:

A. D1 dẫn, T1 dẫn, T2 ngắt, đèn tắt.
B. D1 ngắt, T1 dẫn, T2 ngắt, đèn tắt.


C. D1 dẫn, T1 dẫn, T2 ngắt, đèn sáng.
D. D1 ngắt, T1 ngắt, T2 dẫn, đèn sáng.

Câu 50: 


A- T1 dẫn E-T1 ngắt

B- T2 ngắt F-T2 dẫn
C- D1 ngắt G-Đèn sáng
D- Đèn tắt H-D1 dẫn
Chọn đáp án đúng nhất, khi điện áp nguồn cao:

A. HABG.
B. CEFD.
C. CABD.
D. HABD.


 _______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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